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Tuần 19 
   Thø hai ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2006  

    Bµi 84 :   op – ap 

I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : op- ap . Đọc viết được op – ap , họp  nhóm, múa 

sạp 

- Nhận ra được vần op- ap  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề :  Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ :Múa sạp, chóp núi, ngọn cây, tháp chuông, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp     

Tiết 1 

A. KT (3 – 5’)   

- KT sách vở kì II 

- Nhận xét , nhắc nhở HS còn thiếu 

 

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần op: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng op    - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần op    - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : o- p- op - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần op  - HS chọn chữ và cài  

- Có vần op  hãy ghép thêm âm h trước vần op  

và thanh nặng tạo tiếng mới 

- Nhìn thanh chữ đ. vần  

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : họp - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng : họp - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá :  họp nhóm - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần ap : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần op- ap  

 

 

 

- H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng   
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- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

- Các nhóm cài từ 

Đọc từ và tìm tiếng có vần 

op – ap  

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : op – ap  

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con chữ? - 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : họp nhóm, múa sạp:  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các chữ? - 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  
 

Tiết 2 
 

3. Luyện tập  

a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : 

 - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 

 

- Đọc lại bài Tiết 1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng 

có vần op – ap 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

 + Cho xem vở mẫu 

 + KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng 

vào vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  
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- Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

+GV giải thích chóp núi, ngọn cây, tháp 

chuông                                 

KL: Về chủ đề 

- QS sát tranh  và LN theo chủ đề  

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 85 

 

- 2 em đọc 

 

 

Thứ ba  ngày 17 tháng 1 năm 2006  

  Bài 85 :   ăp – âp 

I - Mục tiêu 
- HS  hiểu được cấu tạo của vần : ăp- âp . Đọc viết được ăp – âp , cải bắp, cá mập 

- Nhận ra được vần ăp- âp  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề : Trong cặp sách của em  

II- Đồ dùng : 

- Một cái bắp cải, tranh cá mập, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

     Tiết 1                     
A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 84 

- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc  

- Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 
1. Dạy vần (20-22') 

* Vần ăp: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng ăp   - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần ăp  - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : ă- p - ăp - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần ăp - HS chọn chữ và cài  

- Có vần ăp hãy ghép thêm âm b trước vần ăp  

và thanh sắc  tạo tiếng mới 

- Nhìn thanh chữ đ. vần  

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : sóc - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "cải bắp” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  
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* Vần âp : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần ăp- âp 

 

 

- H  đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng   

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

-Các nhóm cài từ 

Đọc từ và tìm tiếng có vần ăp- 

âp 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : ăp- âp 

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : cải bắp, cá mập  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 
3. Luyện tập  
a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo 

t2 

- Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng ( Câu ca 

dao nói về kinh nghiệm dự đoán thời tiết của 

ND ta) 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần ăp – âp 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

- Cho xem vở mẫu 

  -  KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  
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- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào 

vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

- Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

- Tranh vẽ trong cặp sách của em có những 

sách vở và đồ dùng học tập gì? 

+Ngoài ra em còn có những sách vở và đồ 

dùng học tập gì khác? 

+Em hãy kể xem hôm nay cặp sách của em có 

những đồ dùng gì? 

+ Muốn cho sách vở và đồ dùng bền lâu em 

phải làm gì? 

KL: Về chủ đề 

- Quan sát tranh  và LN theo 

chủ đề  

 

 

 

 

 

 

 

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 86 

 
- 2 em đọc 

 

 

Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2006 

     Bài 86 :   ôp – ơp 

I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : ôp- ơp , Đọc viết được ôp – ơp , hộp sữa, lớp học 

- Nhận ra được vần ôp- ơp  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề :  Các bạn lớp em 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ :Múa sạp, chóp núi, ngọn cây, tháp chuông, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

     Tiết1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 85 

- Nhận xét cho điểm 

- 3 - 4 em đọc  

-Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 
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* Vần ôp: 

- P/â mẫu và ghi bảng ôp   - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần ôp   - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : ô- p - ôp - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần ôp - HS chọn chữ và cài  

- Có vần ôp hãy ghép thêm âm h trước vần ôp 

và thanh nặng  tạotiếng mới 

- Nhìn thanh chữ đ. vần  

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : hộp - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "hộp sữa” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần ơp : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần ôp- ơp 

 

* Đọc từ ứng dụng : - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

Đọc và tìm tiếng có vần ôp,ơp 

  

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : ôp- ơp 

 

 -N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : hộp sữa, lớp học  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh? - 1 em nêu 

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 
 

Tiết 2 
 

 

3. LuyÖn tËp  
a, LuyÖn ®äc ( 10-12') 

 

* §äc b¶ng : - ChØ theo thø tù vµ kh«ng theo t2 - §äc l¹i bµi TiÕt1 
- §­a  tranh giíi thiÖu c©u øng dông 
- §äc mÉu vµ h­íng dÉn ®äc c©u 

- §äc c©u øng dông vµ t×m 
tiÕng cã vÇn «p- ¬p 
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 - 1 em ®äc toµn bµi  
* §äc SGK:  
- §äc mÉu 2 trang  
- NhËn xÐt cho ®iÓm  
 

 
- L§ tõng trang 
- §äc nèi tiÕp trang  
- §äc c¶ bµi 

b, LuyÖn viÕt  ( 15-17 ') 

- N. xÐt ch÷  viÕt réng trong  «? 
- T Nªu quy tr×nh viÕt 

=   - Cho xem vë mÉu 
=   - KT t­ thÕ ngåi viÕt  

 
- 1 em nªu néi dung bµi viÕt  
 
 

- T h­íng dÉn HS viÕt lÇn l­ît tõng dßng vµo 
vë  
-* ChÊm ®iÓm, nhËn xÐt  

- HS ViÕt vë 
 

c, LuyÖn nãi ( 5-7')  

- Yªu cÇu nªu chñ ®Ò LN? -Vµi em nªu  
- §­a tranh :+ Tranh vÏ g× ? 

+ H·y kÓ vÒ c¸c b¹n trong líp em       

+C¸c b¹n häc giái m«n g×?hoÆc cã n¨ng 

khiÕu vÒ m«n g×? 

KL: VÒ chñ ®Ò 

 Quan s¸t tranh  vµ LN theo 
chñ ®Ò  
 
 
- 1 em nªu toµn bé tranh 

C. Cñng cè dÆn dß ( 3' -5’) 

- §äc l¹i bµi 
- Yªu cÇu t×m tiÕng  cã vÇn võa häc  
- NhËn xÐt giê häc  
- VÒ «n l¹i bµi , xem tr­íc bµi 87 

 

- 2 em ®äc 

 
Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2006 

      Bài 87 :   ep – êp 
I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : ep- êp . Đọc viết được ep – êp , cá chép, đèn xếp 

- Nhận ra được vần ep- êp  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề : Xếp hàng ra vào lớp 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : cá chép, đèn xếp, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

   Tiết 1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 86 - 3 - 4 em đọc  
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- Nhận xét cho điểm - Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần ep: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng ep    - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần ep    - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : e – p – ep - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần ep - HS chọn chữ và cài  

- Có vần ep hãy ghép thêm âm ch trước vần 

ep và thanh sắc  tạo tiếng mới 

- Nhìn thanh chữ đ. vần  

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : chép - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần ,đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "cá chép” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần êp : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần ep – êp  

 

 

- H S  đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng  - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

Đọc từ và tìm tiếng có vần 

 ep- êp  

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : ep – êp  

 

- Nhận xét vần gồm những con chữ nào và đ/c các 

con chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - H viết bảng con 

* Từ  : cá chép, đèn xếp  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - H Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 

3. Luyện tập   
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a, Luyện đọc ( 10-12') 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo 

t2 

- Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần ep – êp 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

 - Cho xem vở mẫu 

 - KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng 

vào vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

    - Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

    -  Các bạn xếp hàng ntn?                                 

+Lớp ta có bạn nào hoặc tổ nào xếp hàng 

vào lớp trật tự được cô khen? 

+Tai sao khi xếp hàng vào lớp phải giữ trật 

tựKL: Về chủ đề 

- QS tranh  và LN theo chủ đề  

 

 

 

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 88 

 
- 2 em đọc 

 

 

Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2006 

      Bài 88 :   ip – up 
I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : ip- up . Đọc viết được ip - up , bắt nhịp, búp sen 

- Nhận ra được vần op- ap  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 
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- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : búp sen, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

     Tiết 1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 87 

- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc 

-Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần ip: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng ip    - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần ip    - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : i – p - ip - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần ip  - HS chọn chữ và cài  

- Có vần ip  hãy ghép thêm âm nh trước vần ip  

và thanh nặng    tạo tiếng mới 

- Nhìn thanh chữ đ. vần  

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : nhịp - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "bắt nhịp” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần up : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần ip - up 

 

 

- H  đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng  - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

Đọc từ và tìm tiếng có vần 

 ip- up  

 - 1 em đọc toàn bài  

 

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : ip- up  

 

- Nhận xét vần gồm những con chữ nào và đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 
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* Từ  : bắt nhịp, búp sen  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - H Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 
3. Luyện tập  
a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 - Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần ip- up 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- Đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

     -Cho xem vở mẫu 

     - KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào 

vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

     - Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

    + Các bạn trong tranh đang làm gì?                                

 

 

KL: Về chủ đề 

- HS thảo luận nhóm , giới 

thiệu với các bạn trong 

nhóm biết , mình đã làm gì 

để giúp đỡ cha mẹ? 

-Quan sát tranh  và LN theo 

chủ đề  

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 89 

 
- 2 em đọc 
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TẬP VIẾT 
T18: Con ốc , đôi guốc, vui thích, xe đạp, đình làng 

I- Yêu cầu: 
- HS luyện viết đúng mẫu, đúng tốc độ, đều nét các từ có vần vừa học  trong 

tuần: con ốc, đôi guốc, vui thích, xe đạp đình làng 
II - Đồ dùng: 
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết  
III - Lên lớp: 
A. KT bài cũ: (3') -Viết 2 từ :hấp tấp , thẳng 

tắp  
                              - NX sửa chữa 

- Viết bảng con 

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu (1') 
2. HD viết : bảng con ( 12') 

 

* Từ "xay bột” 
- Nhận xét từ gồm những chữ nào? K/c giữa 2 

chữ 
- Nhận xét độ cao các con chữ? 
-Nhận xét vị trí dấu thanh?  

 
- HS nêu 

- T Nêu quy trình viết  -HS Viết bảng  
* Từ khác :(HD Tương tự)  
*Hướng dẫn  viết vở :(15-17') - 2em nêu nội dung bài viết  
- Nhận xét từ được viết rộng  trong mấy ô? - 1 em nêu  
-T. Nêu quy trình viết  
-Cho xem vở mẫu  
- KT tư thế 

 

-  Hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào 
vở 

- HS Viết vở  

* Chấm điểm và nhận xét   
C,  Củng cố dặn dò (2') 
- Tuyên dương những bài viết đẹp  
- VN:  Viết lại những chữ còn viết xấu. 

 

________________________________________________________________ 
 

Tuần 20 
   Thø hai ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2006  

    Bµi 89 :   iêp – ươp 

I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo  vần : iêp -ươp. Đọc viết được iêp – ươp , tấm liếp, giàn 

mướp 

- Nhận ra được vần iêp- ươp  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 
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- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề :  Nghề nghiệp của cha mẹ 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : Tấm liếp, giàn mướp, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    Tiết 1                     
A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 88 
- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc  
- Phân tích đánh vần tiếng 

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần iêp: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng iêp  - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần iêp  - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : i – ê- p  - iêp - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần iêp - HS chọn chữ và cài  

- Có vần iêp hãy ghép thêm âm l trước vần iêp  

và thanh sắc  tạo tiếng mới 

- HS chọn chữ và cài 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : liếp - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng : liếp - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá : tấm liếp - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần ươp: (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần iêp – ươp 

 

 

 

- H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng   

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

- Các nhóm cài từ 

Đọc từ và tìm tiếng có vần iêp – 

ươp 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : iêp – ươp 

 

- N/xvần gồm những con chữ nào ? đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : tấm liếp, giàn mướp  
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- N.xét từ gồm  n. chữ nào? k/c giữa  các chữ? - 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? Vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 

3. Luyện tập  

a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo 

t2 

- Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng 

có vần iêp- ươp 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- Đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

      + Cho xem vở mẫu 

      + KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- HS Viết vở 

* Chấm điểm, nhận xét   

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

- Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

+Giới thiệu về nghề nghiệp của cha mẹ                          

KL: Về chủ đề 

- QS sát tranh  và LN theo chủ 

đề  

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 90 

 

- 2 em đọc 

 

Thứ ba  ngày 24 tháng 1 năm 2006 

  Bài 90 :   ÔN TẬP 

I - Mục tiêu 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 15 

- H  đọc viết chắc chắn các vần đã học kết thúc bằng âm p 

- Đọc được các từ và câu ứng dụng trong bài 

- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện : Ngỗng và tép 

II -  Đồ dùng : 

- Bảng ôn  

- Tranh truyện : Ngỗng và tép 

II – Các hoạt động dạy học 

 Tiết 1 
A. KT (3 �5) 

- Yªu cÇu  ®äc SGK bµi 89          

- NhËn xÐt cho ®iÓm 

 

- 3-4 em ®äc  

- Ph©n tÝch ®¸nh vÇn tiÕng 

B. Bµi míi: 

1 .¤n tËp  ( 22'-25’) 

 

- §äc c¸c ©m ë hµng ngang   - 1 d·y ®äc 

- §äc c¸c ©m ë cét däc  - 1 d·y 

- LÊy c¸c ©m ë hµng däc ghÐp víi ©m ë hµng 
ngang t¹o vÇn  

 

- GV ghÐp mÉu  a- p – ap - HS ghÐp b¶ng cµi 3 vÇn 

- HS ghÐp c¸c vÇn cßn l¹i : GV ®iÒn b¶ng «n  - LÇn l­ît tõng HS ghÐp 

- VÇn nµo cã ©m ®«i iª, ­¬ ? -HS ®äc c¸c vÇn,phÇn tÝch 
®¸nhvÇn 

* §äc tõ øng dông   

- ChÐp tõ lªn b¶ng  - C¸c nhãm cµi tõ 

- §äc mÉu  vµ h/ dÉn ®äc  - §äc tõ vµ nªu tiÕng cã vÇn 
võa kÕt thóc = ©m p 

 - 1 em ®äc toµn bµi  

2. H­íng  dÉn viÕt (8') 

*Tõ� ®ãn tiÕp�: 

 

- Tõ ghi b»ng mÊy ch÷ ? kho¶ng c¸ch c¸c ch÷ ? - HS nªu  

- NhËn  xÐt ®é cao c¸c con ch÷ , vÞ trÝ dÊu 
thanh? 

 

- T .Nªu quy tr×nh viÕt liÒn m¹ch  - HS ViÕt b¶ng con  

* Tõ :Êp trøng ( HD t­¬ng tù )  

*NhËn xÐt söa ch÷a  

Tiết 2 

3. Luyện tập  

a, Luyện đọc ( 10'- 12’) 

 

* Đọc bảng : ( Xoá dần bảng ôn) - Đọc lại bài Tiết 1 
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- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng  

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu  

- Tìm tiếng  có vần vừa ôn 

- Đọc câu ứng dụng và tìm  

tiếng có vần kết thúc = âm p 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:   

- T.  đọc mẫu 2 trang  - LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp 

- Đọc cả bài 

- Nhận xét cho điểm   

b, Luyện viết  (8’) - 2 em nêu ND bài viết   

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? - 1 em nêu 

- Nêu quy trình viết  

        + Cho HS xem vở mẫu 

        +  KT tư thế  

 

- T. hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào 

vở  

- HS Viết vở 

* Chấm điểm, nhận xét   

c, Kể chuyện  (10- 12’) 

+ Giới thiệu chuyện: “Ngỗng và tép” 

* GV kể lần 1: 

* GV kể lần 2: Có tranh minh hoạ  

 

* GV kể lần 3 : +H thảo luận nhóm:Tập kể 

chuyện  

-Em thích nhất tranh nào ? Tại sao? 

-Em kể lại chuyện theo tranh đó 

+ Đại diện nhóm kể lại 

chuỵên 

- 1 HS kể lại toàn bộ chuyện  

+ ý nghĩa câu chuyện: 

* Nhận xét , cho điểm 

 

C. Củng cố ,  dặn dò ( 3-5’')  

- Y/c đọc lại bài - 2 em đọc 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần kết thúc = âm p 

- Ôn lại bài học, xem trước bài 91 

 

 

Thứ  tư ngày 25 tháng 1 năm 2006 

     Bài 91 :   oa - oe 

I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : oa – oe , Đọc viết được oa - oe , hoạ sĩ, múa xoè 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 17 

- Nhận ra được vần oa– oe trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề :  Sức khoẻ là vốn quý 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : hoạ sĩ  , múa xoè , câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

     Tiết1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 90 

- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc  

-Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần oa: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng oa - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần oa - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu  o – a – oa - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần oa - HS chọn chữ và cài  

- Có vần oa hãy ghép thêm âm h trước vần oa 

và thanh nặng  tạotiếng mới 

- HS chọn chữ và cài 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : hoạ - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "hoạ sĩ” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần oe : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần oa- oe   

H - H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng : - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

- Đọc từ và tìm tiếng có vần 

oa,oe 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần oa – oe 

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 
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- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : hoạ sĩ, múa xoè  

- N.xét từ gồm  n. chữ nào và k/c giữa  các chữ? - 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 

3. Luyện tập  
a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 - Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần oa – oe 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- Đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

 + Cho xem vở mẫu 

 + KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào 

vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 

c, Luyện nói ( 5-7')  

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

    - Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

+Các bạn trong tranh đang làm gì ? 

+Hàng ngày em tập thể dục vào lúc nào? 

+ Tập thể dục đều sẽ giúp ích gì cho cơ thể? 

KL: Về chủ đề 

- Quan sát tranh  và LN theo 

chủ đề  

 

 

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 92 

 
- 2 em đọc 
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Thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2006 

      Bài 92 :   oai - oay 
I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo của vần : oai – oay.Đọc viết được oai- oay, điện thoại , gió 

xoáy 

- Nhận ra được vần oai- oay trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề :Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa 

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : Gió xoáy, điện thoại, câu  ứng dụng, phần LN 

III - Lên lớp    

                Tiết 1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 91 

- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc  

- Phân tích đánh vần tiếng.  

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần oai: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng oai   - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần oai - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu o- a – i – oai - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần oai - HS chọn chữ và cài  

- Có vần oai thêm âm th trước vần oai và thanh 

nặng   tạo tiếng mới 

- HS chọn chữ và cài 

 

- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : thoại - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "điện thoại” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần oay: (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần oai- oay 

- H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng  - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  - Đọc từ và tìm tiếng có vần 
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- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  oai- oay 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần : oai - oay 

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : điện thoại, gió xoáy  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các 

chữ? 

- 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 

3. Luyện tập  

a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 - Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần oai- oay 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

--- - Cho xem vở mẫu 

--- - KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- HS Viết vở 

Chấm điểm, nhận xét  
c, Luyện nói ( 5-7') 

 

 

 

- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu 

- Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? - QS tranh  và LN theo chủ 

đề 

     

      + Chỉ tên từng loại ghế ?                                 
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+Nhà em có loại ghế nào? 

+Trong lớp ta có loại ghế nào? 

+ Ngoài ra em còn biết có loại ghế nào nữa? 

KL: Về chủ đề 

 

 

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 93 

 
- 2 em đọc 

 

 

Thứ sáu ngày 3  tháng 2 năm 2006 

      Bài 93 :   oan – oăn 
I - Mục tiêu 

- H  hiểu được cấu tạo của vần  oan- oăn. Đọc viết được oan- oăn, giàn khoan, tóc 

xoăn 

- Nhận ra được vần oan- oăn  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề : Con ngoan trò giỏi 

II- Đồ dùng : 

- Tranh vẽ : giàn khoan, tóc xoăn, câu ứng dụng , phần LN 

III - Lên lớp    

     Tiết 1                     

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 92 

- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc 

-Phân tích đánh vần tiếng. 

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần oan : 

 

- P/â mẫu và ghi bảng oan    - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần oăn  - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu : o – a – n - oan - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần oan - HS chọn chữ và cài  

- Có vần oan hãy ghép thêm âm kh trước vần oan   

 tạo tiếng mới 

- HS chọn chữ và cài 

 

-- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : khoan - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng  - Đánh vần, đọc trơn tiếng 
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- Đưa tranh giới thiệu từ khoá "giàn khoan” - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần oăn : (HD  Tương tự ) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần oan- oăn 

 

- H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng  - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

- Đọc từ và tìm tiếng có vần 

 oan – oăn 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12') 

* Vần oan - oăn 

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con chữ? - 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- T Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : giàn khoan, tóc xoăn  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các chữ? - 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

- T  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 
3. Luyện tập  
a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 - Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và tìm 

tiếng có vần oan – oăn 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- Đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- T Nêu quy trình viết 

 +Cho xem vở mẫu 

 + KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài viết  

 

 

- T hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào vở  

* Chấm điểm, nhận xét  

- HS Viết vở 

 
c, Luyện nói ( 5-7')  
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- Yêu cầu nêu chủ đề LN? -Vài em nêu  

     - Đưa tranh :+ Tranh vẽ gì ? 

     +Em làm gì để được khen là con ngoan trò giỏi?                           

+Nêu tên n bạn là con ngoan , trò giỏi ở lớp mình 

+ Em có là con ngoan trò giỏi hay chưa? 

+ Muốn là con ngoan trò giỏi em phải làm gì? 

KL: Về chủ đề 

- Q. sát tranh và LN theo 

chủ đề  

 

 

 

  

- 1 em nêu toàn bộ tranh 

C. Củng cố dặn dò ( 3' -5’) 

- Đọc lại bài 

- Yêu cầu tìm tiếng  có vần vừa học  

- Nhận xét giờ học  

- Về ôn lại bài , xem trước bài 94 

 
- 2 em đọc 

 

TẬP VIẾT 

          Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá 

I - Yêu cầu: 
- HS luyện viết đúng mẫu, đúng tốc độ, đều nét các từ có vần vừa học  trong 
tuần: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá 
II - Đồ dùng: 
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết  
III - Lên lớp: 

A. KT bài cũ: (3') -Viết 2 từ : mạnh khỏe, tiếp 
khách 
 - NX sửa chữa 

- Viết bảng con 

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu (1') 
2. HD viết : bảng con ( 12') 

 

* Từ "bập bênh” 
- Nhận xét từ gồm những chữ nào? K/c giữa 2 chữ 
- Nhận xét độ cao các con chữ? 
-Nhận xét vị trí dấu thanh?  

 
- HS nêu 

- T Nêu quy trình viết  -HS Viết bảng  

* Từ khác :(HD Tương tự)  

*Hướng dẫn  viết vở :(15-17') - 2em nêu nội dung bài viết  

- Nhận xét từ được viết rộng  trong mấy ô? - 1 em nêu  

- T . Nêu quy trình viết  
 - Cho xem vở mẫu  
 - KT tư thế 

 

-  Hướng dẫn HS viết lần lượt từng dòng vào vở - HS Viết vở  
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* Chấm điểm và nhận xét   

C,  Củng cố dặn dò (2') 
- Tuyên dương những bài viết đẹp  
- VN:  Viết lại những chữ còn viết xấu. 

 

 
 

 

Tuần 21 
    Thø hai ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2006  

       Bµi 94 :   oang – oăng 

I - Mục tiêu 

- HS  hiểu được cấu tạo  vần : oang- oăng. Đọc viết được oang- oăng, vỡ hoang, con 

hoẵng 

- Nhận ra được vần oang- oăng  trong các tiếng, từ  khác và câu  ứng dụng trong bài  

- Đọc được các từ và câu ứng dụng 

- Phát triển  lời nói tự nhiên theo chủ đề : áo choàng, áo len, áo sơ mi  

II- Đồ dùng : 

- Tranhvẽ : vỡ hoang, con hoẵng, câu ứng dụng , 1 số loại áo mặc các mùa 

III - Lên lớp     

Tiết 1 

A. KT (3 – 5’)   

- Yêu cầu  đọc SGK : bài 93 
- Nhận xét cho điểm 

- 3-4 em đọc  
- Phân tích, đánh vần 

tiếng 

B. Bài mới: 

1. Dạy vần (20-22') 

* Vần oang: 

 

- P/â mẫu và ghi bảng oang - P/â lại theo dãy  

- Hãy phân tích vần oang - Vài em pt 

- Đánh vần mẫu  o- a- ng- oang - đ.vần -> đọc trơn 

- Y/c cài vần oang - HS chọn chữ và cài  

- Có vần oang ghép thêm âm h trước vần oang  

tạo tiếng mới 

- HS chọn chữ và cài 

- Ghi bảng  tiếng khoá  

- Hãy pt  tiếng  : hoang - Vài em pt 

-  Đánh vần tiếng : hoang - Đánh vần, đọc trơn 

tiếng 
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- Đưa tranh giới thiệu từ khoá :vỡ hoang - Đọc từ  

 - 1 em đọc cả cột  

* Vần oăng :( HD tương tự) 

- Hôm nay cô dạy những vần gì? 

-> Ghi đầu bài  

- So sánh 2 vần oang- oăng 

 

 

 

- H đọc cả bảng 

* Đọc từ ứng dụng  - Các nhóm cài từ 

- Chép từ lên bảng  

- Đọc mẫu  và h/ dẫn đọc  

Đọc từ và tìm tiếng có 

vần oang, oăng 

 - 1 em đọc toàn bài  

2. Hướng  dẫn viết ( 10- 12')  

* Vần : oang- oăng 

 

- N/x vần gồm những con chữ nào và đ/c các con chữ? - 1 em nêu 

- Nêu k/c nối giữa các con chữ ? - 1 em nêu 

- Nêu quy trình viết - HS viết bảng con 

* Từ  : vỡ hoang, con hoẵng  

- N.xét từ gồm  những chữ nào và k/c giữa  các chữ? - 1 em nêu 

- Độ cao các con chữ ? và vị trí dấu thanh?  

-  Nêu quy trình viết - HS Viết bảng 

* NX sửa chữa  

Tiết 2 

3. Luyện tập  

a, Luyện đọc ( 10-12') 

 

* Đọc bảng : - Chỉ theo thứ tự và không theo t2 - Đọc lại bài Tiết1 

- Đưa  tranh giới thiệu câu ứng dụng 

- Đọc mẫu và hướng dẫn đọc câu 

- Đọc câu ứng dụng và 

tìm tiếng có vần oang- 

oăng 

 - 1 em đọc toàn bài  

* Đọc SGK:  

- Đọc mẫu 2 trang  

- Nhận xét cho điểm  

 

 

- LĐ từng trang 

- Đọc nối tiếp trang  

- Đọc cả bài 

b, Luyện viết  ( 15-17 ') 

- N. xét chữ  viết rộng trong mấy ô? 

- Nêu quy trình viết 

- Cho xem vở mẫu 

- KT tư thế ngồi viết  

 

- 1 em nêu nội dung bài 

viết  

 

 


